
DANH SÁCH ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

Môn: Quản trị tài chính 

STT Mã SV Họ và tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9930 Phạm Thị Phương Anh QKD58CĐ 8.4 8 8.2 B 3   

2 62844 Nguyễn Đăng Điệp QKD58CĐ 8.5 8 8.2 B 3   

3 9826 Nguyễn Văn Giang QKD58CĐ 8.4 7 7.6 B 3   

4 9914 Nguyễn Thị Ngọc QKD58CĐ 8.8 7 7.7 B 3   

5 63567 Lê Minh Sơn QKD58CĐ 8.8 8 8.3 B 3   

6 9851 Đặng Song Toàn QKD58CĐ 7.9 5 6.2 C 2   

7 9832 Từ Thị Kiều Trinh QKD58CĐ 8.8 7 7.7 B 3   

8 
69672 Phạm Quang QKD58CĐ 

7.6 4.5 5.7 C 2   

9 
9958 Phan Thị Kim Hồng QKT58CĐ 

7.5 7 7.2 B 3   

10 
9942 Nguyễn Thị Tuyết Ngân QKT58CĐ 

8.8 9 8.9 A 4   

11 
76169 Lê Đào Hoa Vinh QKT58CĐ 

8.8 9 8.9 A 4   

12 
9878 Bùi Đức Thắng QKT58CĐ 

8.1 5 6.2 C 2   

13 
9835 Nguyễn Thị Thanh QKT58CĐ 

8.6 5 6.4 C 2   

14 
9937 Vương Trang Thanh QKT58CĐ 

7 6 6.4 C 2   

15 
9809 Nguyễn Thị Phương Thảo QKT58CĐ 

8.8 8.5 8.6 A 4   

16 
9893 Lương Thị Hồng Trang QKT58CĐ 

8.4 8.5 8.5 A 4   

17 
9907 Phạm Văn Thế Dương KTD58CĐ 

7 1 0 F 0   

18 
9807 Hồ Thu Hằng KTD58CĐ 

8.8 1 0 F 0   

19 
9820 Nguyễn Thị Minh Hằng KTD58CĐ 

8.8 6 7.1 B 3   

20 
9823 Đào Minh Hiếu KTD58CĐ 

8.1 6 6.8 C 2   

21 
9885 Bùi Thành Khải KTD58CĐ 

7.5 6 6.6 C 2   

22 
9830 Nguyễn Thị Phương Thùy KTD58CĐ 

8.8 9 8.9 A 4   



23 
64405 Nguyễn Gia Việt QKD58CĐ 

8 8 8 B 3   

24 
63851 Trần Đức Phú QKD58CĐ 

8.5 5 6.4 C 2   

25 
67617 Đào Nhật Trường QKD58CĐ 

7.1 5.5 6.1 C 2   

26 
68675 Nhâm Ngọc  Huy QKT58CĐ 

6.8 0 0 F 0 bt 

27 
62855 Phạm Phúc Hưng QKT58CĐ 

7.6 8 7.8 B 3   

 

Môn: Thanh toán quốc tế 

STT Mã SV Họ và tên Lớp 

Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9930 Phạm Thị Phương Anh QKD58CĐ 7.8 7 7.3 B 3   

2 62844 Nguyễn Đăng Điệp QKD58CĐ 8.7 10 9.5 A 4   

3 9826 Nguyễn Văn Giang QKD58CĐ 7.3 8.5 8.0 B 3   

4 9914 Nguyễn Thị Ngọc QKD58CĐ 7.7 7.5 7.6 B 3   

5 63567 Lê Minh Sơn QKD58CĐ 8.2 6 6.9 C 2   

6 9851 Đặng Song Toàn QKD58CĐ 6.9 5.5 6.1 C 2   

7 9832 Từ Thị Kiều Trinh QKD58CĐ 7.7 6.5 7.0 B 3   

8 9958 Phan Thị Kim Hồng QKT58CĐ 7.2 6 6.5 C 2   

9 76169 Lê Đào Hoa Vinh QKT58CĐ 7.7 4 5.5 C 2   

10 9878 Bùi Đức Thắng QKT58CĐ 7 5.5 6.1 C 2   

11 9835 Nguyễn Thị Thanh QKT58CĐ 7 0 0.0 F 0 bt 

12 9937 Vương Trang Thanh QKT58CĐ 7.5 4 5.4 D 1   

13 9809 Nguyễn Thị Phương Thảo QKT58CĐ 8.5 7.5 7.9 B 3   

14 9893 Lương Thị Hồng Trang QKT58CĐ 8.3 6 6.9 C 2   

15 9907 Phạm Văn Thế Dương KTD58CĐ 7.5 9.5 8.7 A 4   

16 9807 Hồ Thu Hằng KTD58CĐ 7.7 9 8.5 A 4   

17 9820 Nguyễn Thị Minh Hằng KTD58CĐ 7.7 7.5 7.6 B 3   

18 9823 Đào Minh Hiếu KTD58CĐ 7.7 10 9.1 A 4   

19 9885 Bùi Thành Khải KTD58CĐ 7.7 8 7.9 B 3   



20 9830 Nguyễn Thị Phương Thùy KTD58CĐ 8 4.5 5.9 C 2   

21 64405 Nguyễn Gia Việt QKD58CĐ 7.7 6 6.7 C 2   

22 62382 Lương Thị Hồng Nhung QKT56CĐ 8.5 10 9.4 A 4   

23 67942 Hoàng Thị Hồng Vân KTB57CĐ 7.9 8.5 8.3 B 3   

24 63851 Trần Đức Phú QKD58CĐ 8.7 10 9.5 A 4   

25 48254 Nguyễn Văn Hải QKD55CĐ 6 0 0 F 0 bt 

26 62251 Vũ Huy Hà KTB56CĐ1 8.9 9.5 9.3 A 4   

27 67617 Đào Nhật Trường QKD58CD 7.5 2.5 0 F 0   

28 62855 Phạm Phúc Hưng QKT58CĐ 7.8 7 7.3 B 3   

29   Nhâm Ngọc Huy QKT58CD 6.4 2.5 0 F 0   

30 9942 Nguyễn Thị Tuyết Ngân QKT58CD 7.9 8.5 8.3 B 3   

 

Môn: Kế toán doanh nghiệp 

STT Mã SV Họ và tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9958 Phan Thị Kim Hồng QKT58CĐ 5.8 5 5.3 D 1   

2 9942 Nguyễn Thị Tuyết Ngân QKT58CĐ 7.8 6 6.7 C 2   

3 76169 Lê Đào Hoa Vinh QKT58CĐ 8 7.5 7.7 B 3   

4 9835 Nguyễn Thị Thanh QKT58CĐ 5.5 1 0.0 F 0   

5 9937 Vương Trang Thanh QKT58CĐ 4 4 4.0 D 1   

6 9809 Nguyễn Thị Phương Thảo QKT58CĐ 8 4 5.6 C 2   

7 9893 Lương Thị Hồng Trang QKT58CĐ 7.8 1 0.0 F 0   

8 62855 Phạm Phúc  QKT58CĐ 6.5 9 8.0 B 3   

9 9942 Nguyễn Thị Tuyết QKT58CĐ 8 0 0.0 F 0   

10 68675 Nhâm Ngọc Huy QKT58CĐ 5.8 0 0.0 F 0   

 

Môn: Thuế vụ 

STT Mã SV Họ và tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9958 Phan Thị Kim Hồng QKT58CĐ 7.8 4 5.5 C 2   



2 9942 Nguyễn Thị Tuyết Ngân QKT58CĐ 9 8 8.4 B 3   

3 76169 Lê Đào Hoa Vinh QKT58CĐ 8.8 8.5 8.6 A 4   

4 9878 Bùi Đức Thắng QKT58CĐ 6.5 0 0.0 F 0   

5 9835 Nguyễn Thị Thanh QKT58CĐ 6.5 0 0.0 F 0 bt 

6 9937 Vương Trang Thanh QKT58CĐ 6 5 5.4 D 1   

7 9809 Nguyễn Thị Phương Thảo QKT58CĐ 8.8 8.5 8.6 A 4   

8 9893 Lương Thị Hồng Trang QKT58CĐ 7 9 8.2 B 3   

9 62855 Phạm Phúc Hưng QKT58CĐ 7.8 10 9.1 A 4   

10 69675 Nhâm Ngọc Huy QKT58CĐ 6 3 0.0 F 0   

 

Môn: Thị trường chứng khoán 

STT Mã SV Họ và tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 9958 Phan Thị Kim Hồng QKT58CĐ 7.8 2.5 0.0 F 0   

2 9942 Nguyễn Thị Tuyết Ngân QKT58CĐ 9.8 8.5 9.0 A 4   

3 76169 Lê Đào Hoa Vinh QKT58CĐ 9.8 4.5 6.6 C 2   

4 9878 Bùi Đức Thắng QKT58CĐ 5.5 4 4.6 D 1   

5 9835 Nguyễn Thị Thanh QKT58CĐ 5.5 2 0.0 F 0   

6 9937 Vương Trang Thanh QKT58CĐ 4.8 4 4.3 D 1   

7 9809 Nguyễn Thị Phương Thảo QKT58CĐ 9.8 10 9.9 A 4   

8 9893 Lương Thị Hồng Trang QKT58CĐ 8.5 6 7.0 B 3   

9 62855 Phạm Phúc Hưng QKT58CĐ 9.8 10 9.9 A 4   

10 59584 Phùng Thảo Huyền QKT57CĐ 8.0 4 5.6 C 2   

11 68675 Nhâm Ngọc Huy QKT58CĐ 5.5 4 4.6 D 1   

 

 


